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ĐÁP ÁN – GỢI Ý 
 

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)  
I.  Đọc thành tiếng (4 điểm)  
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (6 điểm)  

1. Chọn câu trả lời D: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác D: 0 điểm  
2. Chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác A: 0 điểm  
3. Chọn câu trả lời C: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác C: 0 điểm  
4. Chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác A: 0 điểm  
5. Gợi ý:  

Câu chuyện khuyên chúng ta không nên nhút nhát, rụt rè mà cần mạnh dạn, 

hoà đồng với các bạn trong lớp.  
6. Gợi ý:  

Tớ rất xin lỗi, từ nay tớ sẽ chơi cùng và quan tâm đến các bạn nhiều hơn.  
7. Trả lời đúng: 0,5 điểm; trả lời khác: 0 điểm  

Những ngày đầu mới đến trường, Bình suốt ngày chúi mũi vào sách vở, chẳng 

chơi với ai.  
8. Chọn câu trả lời a: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác a: 0 điểm 
9. Học sinh điền các từ ngữ nhân hoá thích hợp vào ô:  

 

Tên sự vật  Từ ngữ gọi sự vật như người  Từ ngữ tả sự vật như người 
 

 

 

 

 

tàu, xe mẹ, con, anh, em tíu tít, bận rộn 
 
 

B. Kiểm tra viết  
I.  Chính tả nghe – viết (4 điểm)  

II. Tập làm văn (6 

điểm) Tham 

khảo: 
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Miệt vườn miền Tây Nam Bộ là nơi em sinh ra và lớn lên. Nơi đây có những 

cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những vườn cây ăn trái sum suê trĩu quả, 

những dòng kênh, con rạch chằng chịt khắp nơi. Không miền quê nào lại có 

nhiều đặc sản, hoa trái như miền Tây quê em. Nào là dừa, thanh long, bưởi, bòn 

bon, măng cụt và các loại bánh Pía,… Người dân quê em chân chất, chịu thương 

chịu khó, vui vẻ và phóng khoáng. Đến với miền Tây, thú vị nhất là được ngồi 

chèo xuồng trên dòng sông và tham gia những phiên chợ nổi. Đặc biệt miền Tây 

vào dịp Tết có múa lân và các trò chơi dân gian như chọi cầu, ô ăn quan, banh 

đũa,… Em yêu quê em, yêu miền sông nước thanh bình, yêu những con người 

mộc mạc, siêng năng. Em rất tự hào về miền Nam quê hương em. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


